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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN:
Bài 21. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng đơn giản
Câu 1: Chọn đáp án Sai: Để thêm vào một hàng dữ liệu mới ta dung:
A. Nhấn phím Insert
B. Chọn biểu tường dấu cộng + tròn màu xanh
C. Nháy nút phải chuột lên vùng dữ liệu của bảng và chọn Chèn hàng
D. Tích hợp quy mô rất lớn, gồm hàng trăm nghìn thành phần trên một chip silicon duy nhất
Câu 2: Để chỉnh sửa dữ liệu trong bảng ta thực hiện?
A. Nháy đúp chuột vào ô dữ liệu cần sửa và nhập lại
B. Nhấn phím Insert
C. Nháy nút phải chuột vào ô cần sửa
D. Nháy nút trái chuột vào ô dữ liệu cần sửa
Câu 3: Để biểu diễn thứ tự tăng dần ta dùng
A. DESC
B. LIKE
C. AND
D. ASC
Câu 4: Để biểu diễn thứ tự GIẢM dần ta dùng
A. ASC
B. LIKE
C. AND
D. DESC
Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
Câu 5: Hệ QTCSDL chỉ có thể ngăn chặn được các lỗi nào ?
A. Lỗi theo logic đã được khai báo
B. Lỗi theo logic chưa được khai báo
C. Lỗi theo kí tự đã được khai báo
D. Các lỗi không liên quan đến logic nào
Câu 6: Hệ QTCSDL không ngăn chặn được các lỗi nào dưới đây?
A. Lỗi theo logic đã được khai báo
B. Các lỗi không liên quan đến logic nào
C. Lỗi theo logic chưa được khai báo
D. Lỗi theo kí tự đã được khai báo
Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết bảng
Câu 7. Khi thực hiện truy vấn dữ liệu qua liên kết các bảng, một trong các bảng phải có gì để thực hiện liên kết?
A. Có cùng tên trường
B. Có cùng khóa chính
C. Có khóa ngoài
D. Có cùng dữ liệu
Câu 8. Khi cần hiển thị thông tin từ hai bảng có liên kết với nhau, bạn phải đảm bảo điều kiện gì trong câu lệnh SQL?
A. Các trường phải có cùng tên
B. Các bảng phải có khóa chính giống nhau
C. Các bảng phải có khóa ngoài liên kết
D. Các bảng phải có dữ liệu giống nhau
Câu 9. Trong câu lệnh SQL: SELECT bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi FROM bannhac INNER JOIN nhacsi ON bannhac.idNhacsi = nhacsi.idNhacsi, INNER JOIN có chức năng gì?
A. Liên kết hai bảng mà không yêu cầu khóa ngoài
B. Chỉ lấy dữ liệu từ một bảng
C. Liên kết hai bảng và chỉ lấy dữ liệu khi có sự khớp khóa ngoài
D. Liên kết hai bảng nhưng không yêu cầu điều kiện khớp
Câu 10. Câu lệnh SQL nào dưới đây sẽ lấy danh sách tên nhạc sĩ từ bảng nhacsi?
A. SELECT tenNhacsi FROM nhacsi
B. SELECT nhacsi.tenNhacsi FROM bannhac
C. SELECT tenNhacsi FROM bannhac INNER JOIN nhacsi ON bannhac.idNhacsi = nhacsi.idNhacsi
D. SELECT tenNhacsi FROM nhacsi INNER JOIN bannhac ON nhacsi.idNhacsi = bannhac.idNhacsi
Câu 11. Khi thực hiện truy vấn dữ liệu qua liên kết các bảng, điều kiện nào phải được thỏa mãn?
A. Các bảng phải có dữ liệu giống nhau
B. Các bảng phải có cùng tên trường
C. Một bảng phải có khóa ngoài và bảng còn lại phải có khóa chính liên kết
D. Các bảng phải có cấu trúc dữ liệu giống nhau
Câu 12. Khi sử dụng INNER JOIN trong SQL, kết quả trả về sẽ có gì?
A. Dữ liệu từ tất cả các bảng
B. Dữ liệu từ tất cả các bảng, bao gồm các giá trị NULL
C. Dữ liệu chỉ khi có sự khớp giữa các bảng
D. Dữ liệu từ các bảng không có sự khớp
Câu 13. Khi thực hiện truy vấn với nhiều bảng, tại sao cần phải chỉ định JOIN với các điều kiện rõ ràng?
A. Để giảm thiểu sai sót trong dữ liệu trả về
B. Để kết nối đúng các bảng với nhau theo mối quan hệ khóa ngoài
C. Để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu từ các bảng đều được trả về
D. Để tự động nhận diện các bảng liên kết
Câu 14. Khi kết nối nhiều bảng với nhau, các bảng cần có mối quan hệ như thế nào để đảm bảo truy vấn chính xác?
A. Có cùng loại dữ liệu cho trường liên kết
B. Các bảng phải có cùng khóa chính
C. Các bảng phải có ít nhất một trường khóa ngoài liên kết
D. Các bảng phải có dữ liệu giống nhau

Bài 24. Thực hành: Sao lưu dữ liệu
Câu 15: Phương án nào sau đây là đúng về thao tác sao lưu dữ liệu? 
A. Sao lưu dữ liệu giúp phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.
B. Sao lưu dữ liệu giúp tăng dung lượng ổ cứng.
C. Sao lưu dữ liệu giúp ngăn chặn sự lây lan của virus.
D. Sao lưu dữ liệu giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu.
Câu 16: Phương án nào dưới đây không phải là một dạng sao lưu dữ liệu?
A. Sao lưu toàn bộ dữ liệu
B. Sao lưu theo lịch trình
C. Sao lưu theo yêu cầu
D. Sao lưu chỉ với các tệp tin ảnh
Câu 17: Sao lưu cơ sở dữ liệu từ máy tính nguồn bằng cách?
A. Sử dụng công cụ sao lưu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang sử dụng trên máy tính nguồn để tạo ra một file sao lưu dữ liệu của cơ sở dữ liệu
B. Có thể sử dụng các phương tiện như USB, mạng LAN, FTP, hoặc các dịch vụ chia sẻ file để chuyển file sao lưu dữ liệu từ máy tính nguồn sang máy tính đích
C. Trên máy tính đích, sử dụng công cụ phục hồi dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng để đọc file sao lưu dữ liệu và khôi phục cơ sở dữ liệu trên máy tính đích
	D. Trên máy tính đích, sử dụng công cụ phục hồi dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng để đọc file sao lưu dữ liệu và khôi phục cơ sở dữ liệu trên máy tính đích
Câu 18: Phục hồi cơ sở dữ liệu trên máy tính đích bằng cách?
A. Sử dụng công cụ sao lưu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang sử dụng trên máy tính nguồn để tạo ra một file sao lưu dữ liệu của cơ sở dữ liệu
B. Có thể sử dụng các phương tiện như USB, mạng LAN, FTP, hoặc các dịch vụ chia sẻ file để chuyển file sao lưu dữ liệu từ máy tính nguồn sang máy tính đích
C. Trên máy tính đích, sử dụng công cụ phục hồi dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương ứng để đọc file sao lưu dữ liệu và khôi phục cơ sở dữ liệu trên máy tính đích
D. Sử dụng công cụ sao lưu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đang sử dụng trên máy tính nguồn để tạo ra một file sao lưu dữ liệu của cơ sở dữ liệu
Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh
Câu 19: Cho ảnh số có số điểm ảnh là 3000 - 2000 điểm ảnh, kích thước ảnh với độ phân giải 72 dpi là?
A. 41.67 x 27.78 inch
B. 20 x 13.33 inch
C. 10 x 6.67 inch
D. 5 x 3.33 inch
Câu 20: Cho ảnh số có số điểm ảnh là 3000 - 2000 điểm ảnh, kích thước ảnh với độ phân giải 150 dpi là?
A. 41.67 x 27.78 inch
B. 20 x 13.33 inch
C. 10 x 6.67 inch
D. 5 x 3.33 inch
Bài 26. Công cụ chọn và công cụ tinh chỉnh màu sắc
Câu 21: "Feather edges" (Đường viền mờ) dùng để?
A. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn tự do
B. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn hình ellip
C. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn hình chữ nhật
D. Điều chỉnh ngưỡng của màu sắc để lựa chọn vùng tương tự
Câu 22: "Threshold" (Ngưỡng) dùng để?
A. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn tự do
B. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn hình ellip
C. Điều chỉnh độ mờ của đường viền của vùng chọn hình chữ nhật
D. Điều chỉnh ngưỡng của màu sắc để lựa chọn vùng tương tự
Bài 27. Công cụ vẽ và một số ứng dụng
Câu 23: Công cụ Clone được sử dụng để?
A. Sao chép và nhân bản một vùng chọn
B. Loại bỏ các khuyết điểm trên ảnh một cách tự động và mịn màng
C. Giá trị màu nổi sẽ được sử dụng trong các công cụ hoạt động với màu nổi
D. Giá trị màu nền sẽ được sử dụng trong các công cụ hoạt động với màu nền
Câu 24: Công cụ Healing được sử dụng để?
A. Loại bỏ các khuyết điểm trên ảnh một cách tự động và mịn màng
B. Sao chép và nhân bản một vùng chọn
C. Giá trị màu nổi sẽ được sử dụng trong các công cụ hoạt động với màu nổi
D. Giá trị màu nền sẽ được sử dụng trong các công cụ hoạt động với màu nền
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI:
Câu 1: Khi thực hiện sao lưu cơ sở dữ liệu (CSDL) mymusic, người dùng cần chọn phương án nào để đảm bảo rằng dữ liệu cũ sẽ bị xóa trước khi chèn dữ liệu mới?
a) Chọn Drop trong các tùy chọn sao lưu.
b) Chọn chỉ sao lưu dữ liệu không bị xóa.
c) Chọn Insert và giữ nguyên dữ liệu cũ.
d) Chọn Export mà không thiết lập tùy chọn nào.
Đáp án: a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai
Câu 2: Trong quy trình phục hồi CSDL từ tệp sao lưu, bước nào là cần thiết để tải nội dung của tệp sao lưu vào cửa sổ truy vấn?
a) Nháy chuột chọn thẻ Các công cụ, chọn Import SQL file.
b) Nháy chuột chọn thẻ Tập tin, chọn Load SQL file.
c) Nhấn phím Ctrl+N để tạo một tệp mới.
d) Nháy chuột chọn thẻ Xuất, chọn Import Data.
Đáp án: a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai
Câu 3: Công cụ Brightness-Contrast dùng để làm gì trong quá trình chỉnh sửa ảnh?
a) Điều chỉnh độ sáng và độ bão hòa của các màu trong ảnh
b) Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản của vùng chọn hoặc toàn bộ ảnh
c) Cân bằng màu sắc giữa các vùng sáng và tối trong ảnh
d) Thay đổi tông màu và độ sáng của từng lớp ảnh riêng biệt
Đáp án: a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai
Câu 4: Công cụ Free Select Tool có chức năng gì trong chỉnh sửa ảnh?
a) Tạo vùng chọn có hình dạng tùy ý bằng cách vẽ đường bao quanh đối tượng
b) Tạo vùng chọn hình chữ nhật hoặc elip trên ảnh
c) Cân bằng màu sắc giữa các lớp màu trên ảnh
d) Thay đổi độ sáng và độ bão hòa của các vùng màu cụ thể
Đáp án: a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai
Câu 5:Công cụ Clone và Healing trong chỉnh sửa ảnh sử dụng như thế nào?
a) Công cụ Clone chỉ sao chép vùng ảnh từ một khu vực này sang khu vực khác mà không có sự điều chỉnh.
b) Công cụ Healing không sao chép trực tiếp vùng ảnh mà kết hợp màu sắc và kết cấu của khu vực được sửa với khu vực xung quanh.
c) Công cụ Clone thường được sử dụng để loại bỏ các nhược điểm nhỏ trên da, như nám, mụn.
d) Công cụ Healing phù hợp hơn khi cần loại bỏ các đường nét sắc sảo, như dây điện hay viền ảnh.
Đáp án: a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai
Câu 6:Lớp ảnh (Layer) trong phần mềm chỉnh sửa ảnh như GIMP có tác dụng gì?
a) Mỗi lớp ảnh có thể chứa các đối tượng hình ảnh khác nhau và quản lý độc lập mà không ảnh hưởng đến các lớp khác.
b) Lớp ảnh có thể được hiển thị hoặc ẩn đi, và điều này không ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể.
c) Kênh alpha của lớp ảnh cho phép điều chỉnh độ trong suốt của đối tượng trong lớp đó.
d) Thứ tự các lớp ảnh không ảnh hưởng đến việc hiển thị đối tượng trong ảnh tổng thể.
Đáp án: a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai
Câu 7. Một người quản lý CSDL `mymusic` muốn tạo một báo cáo hiển thị tên các bản nhạc và tên của nhạc sĩ sáng tác. Họ biết rằng `tenBannhac` nằm trong bảng `bannhac` và `tenNhacsi` nằm trong bảng `nhacsi`. Họ quyết định sử dụng HeidiSQL để viết một câu truy vấn liên kết hai bảng này.
a) Câu truy vấn này bắt buộc phải sử dụng mệnh đề `INNER JOIN` để kết hợp dữ liệu từ hai bảng.
b) Điều kiện kết nối hai bảng được đặt sau từ khoá `ON`, ví dụ: `ON bannhac.idNhacsi = nhacsi.idNhacsi`.
c) Nếu người quản lý chỉ dùng `SELECT tenBannhac, tenNhacsi FROM bannhac;`, câu lệnh sẽ báo lỗi vì `tenNhacsi` không thuộc bảng `bannhac`.
d) Để chỉ hiển thị các bản nhạc của nhạc sĩ "Văn Cao", người quản lý phải thêm điều kiện `ON nhacsi.tenNhacsi = 'Văn Cao'.`
Đáp án: a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai
Câu 8. Giám đốc công ty âm nhạc yêu cầu một danh sách chi tiết các bản thu âm, bao gồm: tên bản nhạc (bảng `bannhac`), tên ca sĩ thể hiện (bảng `casi`), và tên thể loại (bảng `theloai`). Lập trình viên biết rằng bảng `banthuam` (bản thu âm) chứa ID liên kết đến `bannhac` và `casi`, và bảng `bannhac` chứa ID liên kết đến `theloai`.
a) Để truy vấn được nhiều hơn hai bảng, cú pháp SQL cho phép lặp lại mệnh đề `INNER JOIN`.
b) Bảng `bannhac` có chứa trường `idTheloai` để tham chiếu đến bảng `theloai`.
c) Để lấy đủ 3 thông tin (tên nhạc, tên ca sĩ, tên thể loại), lập trình viên phải liên kết 4 bảng: `banthuam`, `bannhac`, `casi`, và `theloai`.
d) Câu truy vấn `SELECT ... FROM bannhac INNER JOIN banthuam ON ...` là đủ để lấy cả 3 thông tin yêu cầu.
Đáp án: a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai
III. TỰ LUẬN:
Câu 1: Cho CSDL với các bảng:
		Casi (idCasi, tenCasi)
		Nhacsi (idNhacsi, tenNhacsi)
		Bannhac (idBannhac, tenBannhac, idNhacsi)
Banthuam (idBanthuam, idBannhac, idCasi)
	
Lấy danh sách các bản thu âm với các thông tin: idBanthuam, tenBannhac, tenTacgia các bản nhạc do ca sĩ Lê Dung thể hiện. (cho ca sĩ Lê Dung có idCasi = 2 trong bảng Casi)
Đáp án: 
SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi as tenTacgia
FROM banthuam 
	INNER JOIN bannhac ON banthuam.idBannhac = bannhac.idBannhac
	INNER JOIN nhacsi ON bannhac.idNhacsi = nhacsi.idNhacsi
WHERE banthuam.idCasi = 2;
Câu 2: Giả sử bạn muốn tạo một hiệu ứng nghệ thuật bằng cách xoay ảnh trong GIMP. Hãy mô tả các bước và tùy chọn lệnh bạn sẽ sử dụng để xoay ảnh một cách chính xác và sáng tạo. Nêu rõ lợi ích của việc này trong quá trình chỉnh sửa hình ảnh.
Đáp án: Để xoay ảnh trong GIMP, bạn có thể sử dụng công cụ "Rotate Tool" (Shift + R), sau đó kéo chuột để điều chỉnh góc xoay mong muốn. Việc xoay ảnh có thể tạo ra các hiệu ứng nghệ thuật, làm cho ảnh trở nên độc đáo và sáng tạo.
Câu 3
[bookmark: _Hlk195785040]a)  Để thay đổi giao diện hiển thị một cửa số của phần mềm GIMP, em thực hiện như thế nào? 
[bookmark: _Hlk195784980]b)  Cho ảnh số có số điểm ảnh là 3000 x 2000 điểm ảnh. Tính kích thước ảnh với mỗi độ phân giải:
1) 72 dpi.
2) 150 dpi.
3. 300 dpi.
4) 600 dpi.
Đáp án: 
a) Để thay đổi giao diện hiển thị của một cửa sổ trong phần mềm GIMP, bạn có thể làm theo các bước sau:
Mở phần mềm GIMP trên máy tính của bạn.
Chọn "Windows" à singe-window Mode
b) Để tính kích thước ảnh với mỗi độ phân giải dpi (dots per inch), ta có thể sử dụng công thức sau:
Kích thước ảnh (inch) = Số điểm ảnh / Độ phân giải dpi
Với số điểm ảnh của ảnh số là 3000 x 2000, ta có:
1) 72 dpi: Kích thước ảnh = 3000/72 x 2000/72 = 41.67 x 27.78 inch
2) 150 dpi: Kích thước ảnh = 3000/150 x 2000/150 = 20 x 13.33 inch
3) 300 dpi: Kích thước ảnh = 3000/300 x 2000/300 = 10 x 6.67 inch
